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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 14/2018/L-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018 
  

LỆNH 
Về việc công bố Luật 

 
CHỦ TỊCH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
 

NAY CÔNG BỐ 
 

Luật Phòng, chống tham nhũng 

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018./. 

  
  CHỦ TỊCH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Nguyễn Phú Trọng 
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 36/2018/QH14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 
 

Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và 
hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Điều 2. Các hành vi tham nhũng 

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, 
quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; 

g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; 

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; 

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; 

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công 
vụ vì vụ lợi; 
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m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm 
pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, 
thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, 
quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ 
chức mình vì vụ lợi. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. 

2. Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển 
dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không 
hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn 
nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức;  

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong 
cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, 
hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc 
Công an nhân dân;  

c) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;  

d) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;  

đ) Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn 
trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó. 

3. Tài sản tham nhũng là tài sản có được từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc 
từ tham nhũng. 

4. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
là việc công bố, cung cấp thông tin, giải trình về tổ chức bộ máy, việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
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5. Trách nhiệm giải trình là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 
quyền làm rõ thông tin, giải thích kịp thời, đầy đủ về quyết định, hành vi của mình 
trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. 

6. Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền 
hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

7. Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng. 

8. Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, 
quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến 
việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

9. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, 
đơn vị) bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ 
chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ 
hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia 
quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội. 

10. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là doanh nghiệp, tổ chức 
không thuộc trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này. 

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức 
khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý 
theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện quy định khác của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng; 

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố 
giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;  

c) Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành 
vi tham nhũng; 

d) Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng. 



 
 CÔNG BÁO/Số 1137 + 1138/Ngày 23-12-2018 7 
 

2. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, phản 
ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham 
nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và 
điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức; 

b) Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người có chức vụ, 
quyền hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý 
tham nhũng. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng 

1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi 
tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền 
kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền trong phòng, chống tham nhũng. 

Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng  

1. Cơ quan thông tin, truyền thông và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho công dân và 
người có chức vụ, quyền hạn. 

2. Cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục 
nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng vào chương trình 
giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học 
viên và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.  

Điều 7. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng  

1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống 
tham nhũng trong phạm vi cả nước.  

2. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực do mình 
phụ trách. 

3. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng. 
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4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng. 

5. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng 
nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại 
địa phương. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này. 

2. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, 
tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. 

3. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin 
về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. 

4. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát 
hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng quy định tại Mục 2 Chương IX của Luật này. 

 
Chương II 

PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN,  
TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 
Mục 1 

 CÔNG KHAI, MINH BẠCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 
Điều 9. Nguyên tắc công khai, minh bạch 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, 
hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, 
bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật.  

2. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời 
theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù 
hợp với quy định của pháp luật.  



 
 CÔNG BÁO/Số 1137 + 1138/Ngày 23-12-2018 9 
 

Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp 
luật về các nội dung sau đây: 

a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi 
ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ 
trong lực lượng vũ trang và công dân; 

b) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy 
động từ các nguồn hợp pháp khác; 

c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của 
người có chức vụ, quyền hạn; 

d) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp 
quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải 
công khai, minh bạch.  

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch quy định tại khoản 1 
Điều này còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính. 

Điều 11. Hình thức công khai 

1. Hình thức công khai bao gồm: 

a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; 

d) Phát hành ấn phẩm; 

đ) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 

e) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; 

g) Tổ chức họp báo; 

h) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

2. Trường hợp luật khác không quy định về hình thức công khai thì người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công 
khai quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này. Người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai quy định 
tại điểm a và điểm h khoản 1 Điều này. 
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Điều 12. Trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch 
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 
theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, 
đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực 
hiện công khai, minh bạch; trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công khai, 
minh bạch thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử 
lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp báo, phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị mình, về công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý vụ 
việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật về báo chí. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp thông 
tin cho báo chí đột xuất đối với vụ việc có liên quan đến tổ chức và hoạt động của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị mình mà dư luận xã hội quan tâm, trừ trường hợp pháp 
luật về báo chí có quy định khác. 

Điều 14. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin  
1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo 

chí, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có quyền yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đó theo quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn 
vị được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã 
được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm 
hoặc được niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp 
được thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức đã yêu cầu và nêu rõ lý do. 

2. Công dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin theo quy 
định của pháp luật về tiếp cận thông tin. 

3. Việc cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị cho cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang công tác, làm 
việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định của pháp luật có liên quan. 
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Điều 15. Trách nhiệm giải trình 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình về quyết định, 
hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi 
đó. Người thực hiện trách nhiệm giải trình là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị hoặc người được phân công, người được ủy quyền hợp pháp để thực hiện 
trách nhiệm giải trình.  

2. Trường hợp báo chí đăng tải thông tin về vi phạm pháp luật và có yêu cầu 
trả lời các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao thì cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải giải trình và công khai nội dung 
giải trình trên báo chí theo quy định của pháp luật.  

3. Việc giải trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giám sát hoặc của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khác được thực hiện theo quy 
định của pháp luật có liên quan. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.  

Điều 16. Báo cáo, công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng  

1. Hàng năm, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, 
chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; Ủy ban nhân dân các cấp có trách 
nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng 
ở địa phương.  

2. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà 
nước có trách nhiệm phối hợp với Chính phủ trong việc xây dựng báo cáo về công 
tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. 

3. Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân 
dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy 
ban nhân dân cùng cấp trong việc xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống 
tham nhũng ở địa phương. 

4. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Đánh giá tình hình tham nhũng; 

b) Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, 
thu hồi tài sản tham nhũng và các nội dung khác trong công tác quản lý nhà nước 
về phòng, chống tham nhũng; 
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c) Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng và phương hướng, giải pháp, 
kiến nghị. 

5. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải được công khai trên 
cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước hoặc phương 
tiện thông tin đại chúng. 

Điều 17. Tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Việc đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo 
các tiêu chí sau đây: 

a) Số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng; 

b) Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

c) Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;  

d) Việc phát hiện và xử lý tham nhũng; 

đ) Việc thu hồi tài sản tham nhũng. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
 

Mục 2 
 XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ 

TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
 
Điều 18. Xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

1. Cơ quan nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 
nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

b) Công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

c) Thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, 
chế độ. 

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và 
các tổ chức, đơn vị khác có sử dụng tài chính công, căn cứ vào quy định tại khoản 1 
Điều này, hướng dẫn áp dụng hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xây dựng, ban hành, công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong tổ chức, 
đơn vị mình, thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ đó. 
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3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị không được ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
trái pháp luật. 

Điều 19. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và xử 
lý kịp thời người có hành vi vi phạm. 

2. Người có hành vi vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải 
bị xử lý theo quy định tại Điều 94 của Luật này và chịu trách nhiệm bồi thường 
như sau: 

a) Người cho phép sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải 
hoàn trả phần giá trị mà mình cho phép sử dụng trái quy định và bồi thường thiệt 
hại; người sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ có trách nhiệm 
liên đới bồi thường với người cho phép sử dụng trái quy định về định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ; 

b) Người tự ý sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải hoàn 
trả phần giá trị mình sử dụng trái quy định và bồi thường thiệt hại. 

 
Mục 3 

THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ,  
QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 
Điều 20. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 
1. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm 
các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với 
pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức 
công vụ.  

2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được 
làm những việc sau đây: 

a) Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; 
b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật 
có quy định khác; 
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c) Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài 
về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc 
thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; 

d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư 
nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã 
thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định 
theo quy định của Chính phủ;  

đ) Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

e) Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy 
định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác 
có liên quan. 

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức 
vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đó. 

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không 
được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người 
đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con 
kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý 
nhà nước. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán 
trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà 
nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc 
chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ 
hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp 
mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về 
tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, 
mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp. 

Điều 21. Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, 
quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban 
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hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, ngành, lĩnh 
vực do mình quản lý. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, 
quyền hạn trong ngành do mình quản lý. 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền 
hạn trong bộ máy chính quyền địa phương. 

4. Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ban 
hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong tổ chức mình. 

Điều 22. Tặng quà và nhận quà tặng  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng 
tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ 
thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật.  

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp 
hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý 
của mình.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 23. Kiểm soát xung đột lợi ích  

1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu biết hoặc buộc phải biết 
nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo người có thẩm 
quyền để xem xét, xử lý. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện có xung đột lợi ích của 
người có chức vụ, quyền hạn thì phải thông tin, báo cáo cho người trực tiếp quản 
lý, sử dụng người đó để xem xét, xử lý. 

3. Người trực tiếp quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn khi phát hiện 
có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không 
bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét, áp dụng một 
trong các biện pháp sau đây: 

a) Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột 
lợi ích; 
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b) Đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của 
người có xung đột lợi ích; 

c) Tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
 

Mục 4 
CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ,  

QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
 
Điều 24. Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển 
đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. 
Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo 
quy định về luân chuyển cán bộ. 

2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp 
với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

3. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được 
công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

4. Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, 
công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với 
những người sau đây mà không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong 
cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;  

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, 
công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. 

Điều 25. Vị trí công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi  

1. Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công 
tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp 
xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được 
chuyển đổi vị trí công tác. 
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2. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo 
đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.  

3. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí phải định kỳ chuyển đổi 
công tác mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù so với vị trí khác 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi vị trí công tác do người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng người có chức vụ, quyền hạn đề nghị với cơ 
quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi. 

4. Chính phủ quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định 
kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, chính quyền địa phương. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển 
đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý 
của mình. 

Điều 26. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 

1. Định kỳ hàng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải ban hành 
và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền 
hạn theo thẩm quyền quản lý cán bộ. 

2. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường 
hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, 
nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện.  

 
Mục 5 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
TRONG QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT  
 
Điều 27. Cải cách hành chính 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm sau đây: 

1. Công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục 
trực tiếp tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công việc; 
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2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc quản 
lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; 

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quy 
định về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác về cải cách hành chính. 

Điều 28. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tăng cường đầu tư trang thiết bị, 
nâng cao năng lực, đẩy mạnh sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ 
chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

2. Các Bộ, ngành có trách nhiệm đẩy mạnh xây dựng và vận hành hệ thống 
thông tin, dữ liệu quốc gia phục vụ cho việc quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 
trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật. 

Điều 29. Thanh toán không dùng tiền mặt 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt 
đối với các khoản thu, chi sau đây: 

a) Các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng 
để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ; 

b) Các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên. 

2. Chính phủ áp dụng biện pháp tài chính, công nghệ để giảm việc sử dụng tiền 
mặt trong các giao dịch. 

 
Mục 6 

KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ,  
QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 
Tiểu mục 1 

THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, 
CÁ NHÂN TRONG KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP  

 
Điều 30. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập  

1. Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ 
Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
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thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ 
chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước; người 
có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là người có nghĩa vụ kê khai) 
thuộc thẩm quyền quản lý của mình.  

2. Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai 
công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền 
quản lý của chính quyền địa phương, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập 
của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp 
nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.  

4. Cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu kiểm soát 
tài sản, thu nhập của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và người có nghĩa 
vụ kê khai khác thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

5. Văn phòng Quốc hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê 
khai công tác tại cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. 

6. Văn phòng Chủ tịch nước kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ 
kê khai công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước.  

7. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà 
nước kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại Tòa án 
nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước. 

8. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ương 
của các tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ 
kê khai công tác trong hệ thống cơ quan, tổ chức đó. 

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

1. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ sau đây: 

a) Quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là bản kê khai) 
và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

b) Giữ bí mật thông tin thu thập được trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập; 

c) Áp dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp 
dụng biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin có liên quan đến việc kiểm soát 
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tài sản, thu nhập. Việc bảo vệ người cung cấp thông tin được thực hiện như bảo vệ 
người tố cáo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này; 

d) Cung cấp bản kê khai, thông tin, dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập khi có 
yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền quy định tại Điều 42 
của Luật này; 

đ) Trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập nếu phát hiện hành vi vi phạm 
pháp luật thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải chuyển vụ việc cho cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền hạn sau đây: 

a) Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, 
giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so 
với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài 
sản, thu nhập; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin 
về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài 
sản, thu nhập; 

c) Xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp 
luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng biện pháp cần thiết 
theo quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài 
sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập; 

đ) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, 
giám định tài sản, thu nhập phục vụ việc xác minh. 

3. Việc yêu cầu, đề nghị quy định tại các điểm b, d và đ khoản 2 Điều này phải 
được thực hiện bằng văn bản do Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập, người 
đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 
ký. Trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều này do Chính phủ quy định. 

 Điều 32. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 
trong kiểm soát tài sản, thu nhập 

Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt 
Nam, cơ quan công an, quản lý thuế, hải quan, quản lý về đất đai, đăng ký tài sản 
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và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

1. Cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác minh về tài sản, thu nhập khi 
có yêu cầu của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và chịu trách nhiệm về tính 
chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin đã cung cấp; trường hợp không cung cấp 
được thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

2. Áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để làm rõ thông tin 
liên quan đến nội dung xác minh tài sản, thu nhập hoặc để ngăn chặn việc tẩu tán, 
hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác 
minh tài sản, thu nhập; 

3. Tiến hành định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập theo quy định 
của pháp luật.  

 
Tiểu mục 2 

KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 
 
Điều 33. Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

1. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài 
sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của 
Luật này.  

2. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải 
trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục 
quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, 
thu nhập. 

Điều 34. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

1. Cán bộ, công chức. 

2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp. 

3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại 
đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện 
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 
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Điều 35. Tài sản, thu nhập phải kê khai  

1. Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: 

a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với 
đất, nhà ở, công trình xây dựng; 

b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có 
giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; 

c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; 

d) Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. 

2. Chính phủ quy định mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu 
nhập quy định tại Điều này. 

Điều 36. Phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập  

1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau đây: 

a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của 
Luật này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. Việc kê khai phải hoàn thành 
trước ngày 31 tháng 12 năm 2019; 

b) Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 
của Luật này. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được 
tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác. 

2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động 
về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai 
phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, 
trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều này.  

3. Kê khai hàng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây: 

a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai 
phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12; 

b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán 
bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải 
quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của 
Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12. 

4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp 
sau đây:  



 
 CÔNG BÁO/Số 1137 + 1138/Ngày 23-12-2018 23 
 

a) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của 
Luật này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. 
Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê 
chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác; 

b) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. Thời 
điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử. 

Điều 37. Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tổ chức 
việc kê khai tài sản, thu nhập như sau: 

a) Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát tài 
sản, thu nhập có thẩm quyền; 

b) Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai; 

c) Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai. 

2. Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê khai theo mẫu và gửi bản kê 
khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai.  

Điều 38. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có 
trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai. 

2. Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội 
dung thì cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời 
hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ 
trường hợp có lý do chính đáng.  

3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, tổ chức, 
đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai rà soát, kiểm tra bản kê khai và 
bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền. 

Điều 39. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập  

1. Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.  

2. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. 

3. Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân phải được công khai theo quy định của pháp luật về bầu cử. 
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4. Bản kê khai của người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trước 
khi bầu, phê chuẩn. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

5. Bản kê khai của người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh 
nghiệp nhà nước được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ 
nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ 
lãnh đạo, quản lý. 

6. Chính phủ quy định chi tiết về thời điểm, hình thức và việc tổ chức công 
khai bản kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều này.  

Điều 40. Theo dõi biến động tài sản, thu nhập 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của 
người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai 
hoặc từ các nguồn thông tin khác.  

Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập có biến động từ 300.000.000 đồng trở 
lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê 
khai không kê khai thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền yêu cầu người 
đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan; trường hợp tài sản, thu nhập có biến 
động tăng thì phải giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 

 
Tiểu mục 3 

XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP  
 
Điều 41. Căn cứ xác minh tài sản, thu nhập  

1. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi có một 
trong các căn cứ sau đây: 

a) Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; 

b) Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với 
tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải 
trình không hợp lý về nguồn gốc; 

c) Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều kiện 
thụ lý theo quy định của Luật Tố cáo; 
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d) Thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng 
năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên; 

đ) Có yêu cầu hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 
quyền theo quy định tại Điều 42 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai 
được xác minh và việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập 
hàng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập quy định tại điểm d khoản 1 
Điều này. 

Điều 42. Thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị xác minh tài sản, thu nhập  

1. Khi có một trong các căn cứ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 41 
của Luật này hoặc khi xét thấy cần có thêm thông tin để phục vụ cho công tác cán 
bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây có quyền yêu cầu hoặc kiến nghị Cơ quan 
kiểm soát tài sản, thu nhập ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập: 

a) Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bầu, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm, người dự 
kiến được bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; 

b) Chủ tịch nước yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được bổ nhiệm Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

c) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được bổ 
nhiệm Thứ trưởng và chức vụ tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, người 
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, người dự kiến 
được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; 

d) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu xác minh đối với người dự kiến 
được bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được bổ 
nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp, trừ trường 
hợp quy định tại điểm b khoản này;  

đ) Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu xác minh đối với người dự kiến 
được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; 
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e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; 

g) Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam yêu cầu xác minh đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân; 

h) Cơ quan thường vụ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu 
xác minh đối với người dự kiến được bầu tại đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội; 

i) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý 
cán bộ đối với người có nghĩa vụ kê khai yêu cầu hoặc kiến nghị xác minh đối với 
người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng trực tiếp của mình, 
trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản này.  

2. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 
nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác có quyền yêu 
cầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập nếu trong quá 
trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án xét thấy 
cần làm rõ về tài sản, thu nhập có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. 

Điều 43. Nội dung xác minh tài sản, thu nhập 

1. Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai. 

2. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập 
tăng thêm. 

Điều 44. Trình tự xác minh tài sản, thu nhập 

1. Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, 
thu nhập. 

2. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình. 

3. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập. 

4. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập. 

5. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. 

6. Gửi và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. 
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Điều 45. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập 

1. Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ra quyết định xác minh 
tài sản, thu nhập trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ xác minh 
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 41 của Luật này hoặc 15 ngày kể từ ngày có căn 
cứ xác minh quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 41 của Luật này.  

2. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Căn cứ ban hành quyết định xác minh; 

b) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người được xác minh tài sản, thu nhập; 

c) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài 
sản, thu nhập;  

d) Nội dung xác minh; 

đ) Thời hạn xác minh;  

e) Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, 
thu nhập; 

g) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp (nếu có). 

3. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho Tổ trưởng và thành 
viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập, người được xác minh và cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định 
xác minh. 

Điều 46. Tổ xác minh tài sản, thu nhập 

1. Tổ xác minh tài sản, thu nhập gồm có Tổ trưởng và các thành viên. Trường 
hợp nội dung xác minh có tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thì người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thể yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử người tham gia Tổ xác minh tài sản, thu nhập.  

Không bố trí người tham gia Tổ xác minh tài sản, thu nhập là vợ hoặc chồng, 
bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người được xác minh hoặc người khác mà có 
căn cứ cho rằng người đó có thể không vô tư, khách quan trong việc xác minh tài 
sản, thu nhập. 

2. Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Yêu cầu người được xác minh giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng 
của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với tài sản, thu nhập 
đã kê khai lần liền trước đó; 
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b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có 
liên quan đến nội dung xác minh theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này; 

c) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng biện pháp cần thiết theo quy 
định của pháp luật để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu 
nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập; 

d) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, 
giám định tài sản, thu nhập phục vụ cho việc xác minh; 

đ) Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản với người ra quyết 
định xác minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ra quyết định xác 
minh về nội dung báo cáo; 

e) Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh. 
3. Thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
a) Thu thập thông tin, tài liệu, xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập và 

thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng; 
b) Kiến nghị Tổ trưởng áp dụng biện pháp quy định tại khoản 2 Điều này để 

bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao; 
c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Tổ trưởng và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật, trước Tổ trưởng về nội dung báo cáo; 
d) Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh. 
Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập 
1. Giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của 

tài sản, thu nhập tăng thêm.  
2. Cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác minh khi có yêu cầu của Tổ 

xác minh tài sản, thu nhập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã 
cung cấp. 

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời yêu cầu của Tổ xác minh tài sản, thu nhập, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập. 

4. Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về 
kiểm soát tài sản, thu nhập. 

5. Khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
trong xác minh tài sản, thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là 
trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 
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6. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền trong xác minh tài sản, thu nhập. 

7. Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, 
được bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của người xác minh tài sản, 
thu nhập gây ra theo quy định của pháp luật. 

Điều 48. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập 

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, Tổ trưởng Tổ 
xác minh tài sản, thu nhập phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng 
văn bản cho người ra quyết định xác minh; trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể 
kéo dài nhưng không quá 90 ngày. 

2. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Nội dung được xác minh, hoạt động xác minh đã được tiến hành và kết quả 
xác minh; 

b) Đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung thực 
trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; 

c) Kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập.  

Điều 49. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả xác minh tài 
sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác minh tài sản, 
thu nhập; trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày. 

2. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, thu nhập; 

b) Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập 
tăng thêm; 

c) Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định của pháp luật về 
kiểm soát tài sản, thu nhập. 

3. Người ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm 
về tính khách quan, trung thực của Kết luận xác minh. 

4. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho người được xác minh 
và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân yêu cầu, kiến nghị xác minh quy định tại Điều 42 
của Luật này. 
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5. Người được xác minh có quyền khiếu nại Kết luận xác minh tài sản, thu 
nhập theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 

Điều 50. Công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài 

sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm công 
khai Kết luận xác minh.  

2. Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện như việc 
công khai bản kê khai quy định tại Điều 39 của Luật này.  

Điều 51. Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải 
trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực 

1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu 
nhập tăng thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử. 

2. Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà 
kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu 
nhập tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê 
chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến. 

3. Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn 
gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ 
vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, 
giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các 
chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường 
hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.  

4. Quyết định kỷ luật được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị 
xử lý kỷ luật làm việc. 

 
Tiểu mục 4 

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP 
 
Điều 52. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập 
1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập bao gồm thông tin về 

bản kê khai, Kết luận xác minh tài sản, thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan 
đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật này. 
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2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được xây dựng và 
quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ. 

Điều 53. Trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm 
soát tài sản, thu nhập 

1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát 
tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước; 

b) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc 
gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

c) Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập do cơ 
quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai và Cơ quan kiểm soát tài 
sản, thu nhập khác cung cấp; 

d) Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

đ) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo việc quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về 
kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập khác có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, 
thu nhập trong phạm vi quản lý của mình; 

b) Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập do cơ 
quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai cung cấp trong 
phạm vi quản lý của mình; 

c) Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm 
vi quản lý của mình; 

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo việc quản lý cơ sở dữ liệu về kiểm soát 
tài sản, thu nhập theo thẩm quyền. 

Điều 54. Bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc 
gia về kiểm soát tài sản, thu nhập 

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập phải được bảo mật, 
bảo vệ chặt chẽ, an toàn, lưu trữ lâu dài và khai thác có hiệu quả. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền tiếp cận, khai thác cơ sở dữ 
liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để phục vụ cho việc xác minh tài sản, 
thu nhập trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.  
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3. Việc cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu 
nhập chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
thẩm quyền quy định tại Điều 42 của Luật này.  

Yêu cầu cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu 
nhập phải được thực hiện bằng văn bản. Văn bản yêu cầu phải nêu rõ lý do, mục 
đích sử dụng và phạm vi, nội dung, thông tin, dữ liệu phải cung cấp. 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm cung cấp bản kê khai, 
thông tin, dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân yêu cầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
 

Chương III 
PHÁT HIỆN THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
 

Mục 1 
CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA  

CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  
 
Điều 55. Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước  
1. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản 
lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng. 

2. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà 
nước phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử 
lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 56. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị  
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tổ chức 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do 
mình quản lý mà thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn 
đốc đơn vị trực thuộc kiểm tra người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý trong 
việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 
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3. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 57. Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong Cơ quan thanh 
tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 
nhân dân 

1. Người đứng đầu Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phải tăng cường quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức và người có chức vụ, quyền hạn khác; chỉ đạo công tác thanh tra, 
kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, nhũng nhiễu và các hành vi 
khác vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người có chức vụ, quyền hạn khác của Cơ 
quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, 
Tòa án nhân dân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng 
thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 58. Hình thức kiểm tra 

1. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập 
trung vào lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng. 

2. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. 
 

Mục 2 
PHÁT HIỆN THAM NHŨNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG  

GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TOÁN  
 
Điều 59. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát của cơ quan 

dân cử, đại biểu dân cử và xử lý đề nghị của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử 

1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của 
Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân 
dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hoạt động giám sát nếu phát hiện vụ 
việc có dấu hiệu tham nhũng thì đề nghị Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, 
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân xử lý theo quy định của pháp luật. 
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2. Khi nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ quan thanh tra, 
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, phải xác minh, xử lý và thông báo kết quả cho cơ quan, đại biểu đã đề nghị.  

3. Khi nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm toán nhà nước 
thực hiện kiểm toán hoặc xem xét, quyết định việc kiểm toán theo quy định của 
Luật Kiểm toán nhà nước và thông báo kết quả cho cơ quan, đại biểu đã đề nghị. 

Điều 60. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán  

1. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, kiểm 
toán có trách nhiệm chủ động phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về quyết định của mình. 

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Chính phủ, Thanh 
tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Kiểm toán nhà nước ra quyết định thanh tra, kiểm toán vụ 
việc có dấu hiệu tham nhũng khi có căn cứ theo quy định của Luật Thanh tra, Luật 
Kiểm toán nhà nước. 

Điều 61. Thẩm quyền của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước trong 
thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 

1. Cơ quan thanh tra, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thanh tra 
vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo thẩm quyền như sau: 

a) Thanh tra Chính phủ thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người giữ 
chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ 
quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà 
nước thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan ở trung ương thực hiện; người công 
tác tại Thanh tra Chính phủ thực hiện; 

b) Thanh tra Bộ thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người công tác 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ 
thực hiện, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này; 

c) Thanh tra tỉnh thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người công tác 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của 
chính quyền địa phương thực hiện, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này. 
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2. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước kiểm toán vụ việc có dấu hiệu 
tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức có quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản 
công theo phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước. 

3. Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham 
nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm 
toán nhà nước. 

4. Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm 
phối hợp xử lý trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu 
hiệu tham nhũng. 

Điều 62. Trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát 
hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán  

Trong quá trình thanh tra, kiểm toán nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham 
nhũng thì người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán phải chỉ 
đạo xác minh, làm rõ vụ việc tham nhũng và xử lý như sau: 

1. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc và 
kiến nghị Cơ quan điều tra xem xét, khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo 
bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong trường hợp này, Cơ 
quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước tiếp tục tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm 
toán về các nội dung khác theo kế hoạch tiến hành thanh tra, kế hoạch kiểm toán 
đã phê duyệt và ban hành Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán theo quy định của 
pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán nhà nước; 

2. Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi vi phạm. Cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý phải thông báo bằng văn bản về kết quả 
xử lý cho Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị. 

Điều 63. Công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu 
hiệu tham nhũng 

1. Người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán có trách nhiệm 
công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

2. Việc công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu 
tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về 
kiểm toán nhà nước. 
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Điều 64. Xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán 

1. Trường hợp sau khi kết thúc thanh tra, kiểm toán mà cơ quan có thẩm quyền 
khác phát hiện có vụ việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến 
hành thanh tra, kiểm toán về cùng một nội dung thì Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng 
đoàn kiểm toán, thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân 
có liên quan đã tiến hành thanh tra, kiểm toán trước đó nếu có lỗi thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp đoàn thanh tra, đoàn kiểm toán nếu đã phát hiện, báo cáo về vụ 
việc có dấu hiệu tham nhũng nhưng người ra quyết định thanh tra, người ra quyết 
định kiểm toán không xử lý thì Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn kiểm toán, 
thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân có liên quan 
không phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, người ra quyết định thanh tra, 
người ra quyết định kiểm toán phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.  

 
Mục 3 

PHẢN ÁNH, TỐ CÁO, BÁO CÁO VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG  
 
Điều 65. Phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi 

tham nhũng 

1. Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có 
quyền tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.  

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được phản ánh, 
tố cáo về hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện 
pháp bảo vệ người phản ánh, tố cáo. 

3. Việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về tố cáo. 

4. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về tiếp công dân. 

Điều 66. Báo cáo và xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng  

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực 
lượng vũ trang khi phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 
nơi mình công tác thì phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
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vị đó; trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hành 
vi tham nhũng thì phải báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
thẩm quyền quản lý cán bộ. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về hành vi tham nhũng, 
người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, xử lý và thông báo cho người báo cáo 
biết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày; 
trường hợp cần thiết thì người được báo cáo quyết định hoặc đề nghị người có 
thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham 
nhũng và bảo vệ người báo cáo. 

Điều 67. Bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

1. Việc bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về tố cáo. 

2. Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng được áp dụng các biện 
pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo.  

Điều 68. Khen thưởng người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

Người có thành tích trong việc phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham 
nhũng thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.  

Điều 69. Trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi 
tham nhũng 

1. Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính trung thực của nội dung phản ánh, báo cáo. 

2. Người tố cáo hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm về việc tố cáo của 
mình theo quy định của Luật Tố cáo. 

 
Chương IV 

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,  
TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

 
Điều 70. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 

phòng, chống tham nhũng 

1. Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này. 
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2. Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc 
đạo đức kinh doanh. 

3. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 
do mình quản lý, phụ trách theo quy định tại Điều 72 và Điều 73 của Luật này. 

Điều 71. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 
việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí 
công tác khác 

1. Khi có căn cứ cho rằng người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm 
pháp luật liên quan đến tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo 
thẩm quyền hoặc yêu cầu, đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với 
người có chức vụ, quyền hạn tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị 
trí công tác khác đối với người có hành vi vi phạm để xác minh, làm rõ hành vi 
tham nhũng nếu xét thấy người đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc 
xem xét, xử lý. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản 
lý cán bộ đối với người có chức vụ, quyền hạn phải xem xét tạm đình chỉ công 
tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, 
quyền hạn khi nhận được yêu cầu của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, 
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân nếu trong quá trình 
thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử có căn cứ cho rằng người đó có hành 
vi tham nhũng. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý 
cán bộ đối với người có chức vụ, quyền hạn phải hủy bỏ ngay quyết định và thông 
báo công khai về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời 
chuyển sang vị trí công tác khác, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người có 
chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người 
đó không có hành vi tham nhũng. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công 
tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, 
lợi ích hợp pháp khác và bồi thường, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người 
có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận 
người đó không có hành vi tham nhũng. 
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Điều 72. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, 
đơn vị do mình quản lý, phụ trách 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi 
để xảy ra tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ. 

2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm 
trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình 
được giao trực tiếp phụ trách; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu 
trách nhiệm liên đới. 

Điều 73. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu 
trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng quy định tại Điều 72 của Luật này 
thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới khi để 
xảy ra tham nhũng quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật này thì bị xử lý kỷ luật. 

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được 
xem xét loại trừ, miễn, giảm hoặc bị tăng trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp 
sau đây: 

a) Được xem xét loại trừ trách nhiệm trong trường hợp không thể biết hoặc đã 
áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; 

b) Được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm trong trường hợp đã áp dụng các 
biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc 
đã chủ động, kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý tham nhũng theo quy định của 
pháp luật; 

c) Được xem xét miễn hoặc giảm hình thức kỷ luật nếu chủ động xin từ chức 
trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; 

d) Bị xem xét tăng trách nhiệm trong trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng 
mà không áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của 
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hành vi tham nhũng hoặc không kịp thời báo cáo, xử lý tham nhũng theo quy định 
của pháp luật. 

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội để xảy ra tham nhũng trong tổ chức mình 
ngoài việc bị xử lý theo quy định của Điều này còn bị xử lý theo điều lệ, quy chế, 
quy định của tổ chức đó. 

 
Chương V 

TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI  
TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

 
Điều 74. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên của Mặt trận  

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách 
nhiệm sau đây: 

a) Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng; kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, 
xử lý tham nhũng; 

b) Động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, 
cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;  

c) Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền 
trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng; 

d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền 
yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp 
phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi 
tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, kiến nghị việc bảo vệ, khen thưởng người 
có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có thẩm quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 
yêu cầu, kiến nghị; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài 
nhưng không quá 30 ngày. 
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Điều 75. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo  

1. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa 
tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. 

2. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy 
định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực 
và chấp hành các quy định khác của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề 
nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. 

Điều 76. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội 
ngành nghề 

1. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm 
tuyên truyền, động viên người lao động, thành viên, hội viên của mình thực hiện 
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm 
quyền về hành vi tham nhũng. 

2. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm 
kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phối hợp với hiệp hội 
doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông 
tin, phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. 

Điều 77. Trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám 
sát đầu tư của cộng đồng 

1. Công dân tự mình hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu 
tư của cộng đồng hoặc thông qua tổ chức mà mình là thành viên tham gia phòng, 
chống tham nhũng. 

2. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng. 
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Chương VI 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG  

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC 
 

Mục 1 
XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH  

LÀNH MẠNH, KHÔNG THAM NHŨNG 
 
Điều 78. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh  

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh là chuẩn mực ứng 
xử phù hợp với đặc thù chuyên môn, nghề nghiệp của người hành nghề, người hoạt 
động kinh doanh nhằm bảo đảm liêm chính trong hành nghề, kinh doanh.  

2. Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, căn cứ vào quy định của Luật này và 
luật khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề 
nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình. 

Điều 79. Xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng 
ngừa tham nhũng 

1. Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác ban hành, thực hiện quy tắc ứng 
xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi 
tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng. 

2. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động 
viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành 
mạnh, không tham nhũng; giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính 
sách, pháp luật. 

 
Mục 2 

ÁP DỤNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỐI VỚI  
DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC 

 
Điều 80. Áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 
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1. Các quy định sau đây được áp dụng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín 
dụng và đối với tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều 
lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện: 

a) Nguyên tắc công khai, minh bạch, nội dung công khai, minh bạch, hình thức 
công khai, trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch quy định tại Điều 9, 
các điểm a, c và d khoản 1 Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Luật này; 

b) Kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại Điều 23 của Luật này; 

c) Trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người 
đứng đầu quy định tại Điều 72, các điểm a, b và d khoản 3 Điều 73 của Luật này.  

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 81. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 

1. Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, đối với tổ chức xã hội do Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của 
Nhân dân để hoạt động từ thiện khi có dấu hiệu rõ ràng về việc vi phạm quy định 
tại Điều 80 của Luật này. 

2. Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về thanh tra. 

3. Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xử lý chồng chéo, trùng lặp trong 
hoạt động thanh tra quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 82. Phát hiện tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực 
ngoài nhà nước 

1. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm tự kiểm tra 
để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham 
nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình.  
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2. Cơ quan thanh tra khi tiến hành hoạt động thanh tra nếu phát hiện hành vi 
tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm 
xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định 
của pháp luật.  

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện hành vi tham nhũng trong 
doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, 
báo cáo theo quy định tại Mục 3 Chương III của Luật này. 

 
Chương VII 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  
TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 
Điều 83. Đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng 

1. Trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 
đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng. 

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn của đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng trong Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Tổng thanh tra Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị 
chuyên trách về chống tham nhũng trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an. 

Điều 84. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham 
nhũng trong phạm vi cả nước. 

2. Thanh tra Chính phủ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước 
về công tác phòng, chống tham nhũng và có trách nhiệm sau đây: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

b) Quản lý việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo thẩm quyền; 

c) Thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền; tổ 
chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng; 

d) Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; 
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đ) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng;  

e) Xây dựng báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng. 

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
có trách nhiệm tổ chức hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng. 

4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước về công tác 
phòng, chống tham nhũng. 

Điều 85. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm sau đây: 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 

4. Tổ chức công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống 
tham nhũng. 

5. Hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống 
tham nhũng. 

Điều 86. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 
dân tối cao 

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo 
thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tiếp 
nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử, thi hành án đối với tội phạm tham nhũng; điều tra tội phạm tham 
nhũng trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ 
quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án, 
người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp.  

2. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án tham nhũng 
thuộc thẩm quyền, giám đốc việc xét xử các vụ án tham nhũng của các tòa án khác, 
tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử các 
vụ án tham nhũng.  
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Điều 87. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước  

Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm kiểm toán nhằm phòng ngừa, phát hiện 
tham nhũng, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật.  

Điều 88. Trách nhiệm phối hợp của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà 
nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ 
quan, tổ chức, đơn vị khác 

1. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 
nhân dân, Tòa án nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 
nhiệm sau đây: 

a) Phối hợp với nhau và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong 
phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng;  

b) Phối hợp trong việc tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng; kiến 
nghị chính sách, pháp luật, giải pháp phòng, chống tham nhũng. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, có trách nhiệm tạo điều kiện, phối hợp với Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà 
nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát 
hiện, xử lý tham nhũng. 

 
Chương VIII 

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
 
Điều 89. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế  

Nhà nước cam kết thực hiện các điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng 
mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; hợp tác với các nước, 
tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chống tham 
nhũng trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên 
cùng có lợi. 

Điều 90. Trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế  

1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an 
và cơ quan khác thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính 
sách, hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuật, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong 
phòng, chống tham nhũng. 
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2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ 
Ngoại giao, Bộ Công an, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện 
hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong phòng, chống tham nhũng. 

Điều 91. Hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng  

1. Trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên và phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, các cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài trong kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tịch thu hoặc thu hồi tài sản 
tham nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp. 

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan trung ương về hợp tác quốc tế 
thu hồi tài sản tham nhũng trong tố tụng hình sự; tiếp nhận, xử lý yêu cầu tương 
trợ tư pháp hình sự của nước ngoài về thu hồi tài sản tham nhũng và đề nghị nước 
ngoài thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự về thu hồi tài sản tham nhũng 
của Việt Nam. 

3. Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan nhà nước có 
liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối 
hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản 
tham nhũng. 

 
Chương IX 

XỬ LÝ THAM NHŨNG VÀ HÀNH VI KHÁC 
 VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 
Mục 1 

XỬ LÝ THAM NHŨNG 
 
Điều 92. Xử lý người có hành vi tham nhũng 

1. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kỳ chức vụ, vị trí công tác nào đều 
phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, 
thôi việc, chuyển công tác. 

2. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này thì tùy theo 
tính chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.  
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3. Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu 
hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét tăng hình 
thức kỷ luật. 

4. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, 
tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác 
nộp lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được 
xem xét giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt 
hoặc miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

5. Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà 
bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị buộc 
thôi việc; đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên 
mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 93. Xử lý tài sản tham nhũng  

1. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý 
hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật. 

2. Thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được khắc phục; người có hành 
vi tham nhũng gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

 
Mục 2 

XỬ LÝ HÀNH VI KHÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT  
VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

 
Điều 94. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng là những hành 
vi không thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 của Luật này bao gồm: 

a) Vi phạm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị; 

b) Vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

c) Vi phạm quy định về quy tắc ứng xử; 

d) Vi phạm quy định về xung đột lợi ích; 

đ) Vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 
quyền hạn; 
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e) Vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo về hành vi tham nhũng và xử lý báo 
cáo về hành vi tham nhũng; 

g) Vi phạm quy định về nghĩa vụ trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, 
giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; 

h) Vi phạm quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập hoặc vi phạm quy 
định khác về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

2. Người có hành vi quy định tại một trong các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 
Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 
phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải 
bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Người có hành vi quy định tại điểm g khoản 1 Điều này thì bị xử lý theo quy 
định tại Điều 51 của Luật này. 

3. Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là người đứng đầu hoặc cấp 
phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét áp dụng tăng hình 
thức kỷ luật. 

Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là thành viên của tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thì còn bị xử lý theo điều lệ, quy chế, 
quy định của tổ chức đó.  

4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 
quy định tại Điều này. 

Điều 95. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là công ty đại chúng, tổ chức 
tín dụng và tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có 
huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện vi phạm quy 
định tại Điều 80 của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
như sau: 

1. Doanh nghiệp, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của 
pháp luật. 

2. Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức bị xử lý 
theo điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức đó. 
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Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các biện pháp xử lý đối 
với người giữ chức danh, chức vụ quản lý thì bị cơ quan có thẩm quyền thanh tra 
công bố công khai về tên, địa chỉ và hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

 
Chương X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 96. Hiệu lực thi hành  

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

2. Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 hết hiệu lực kể 
từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018. 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
Nguyễn Thị Kim Ngân 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 15/2018/L-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018 
  

LỆNH 
Về việc công bố Luật 

 
CHỦ TỊCH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
 

NAY CÔNG BỐ 
 

Luật Công an nhân dân 

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ 
họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018./. 

  
  CHỦ TỊCH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Nguyễn Phú Trọng 
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QUỐC HỘI  
 

Luật số: 37/2018/QH14 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
LUẬT 

CÔNG AN NHÂN DÂN  
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Công an nhân dân. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an 
nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm 
thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh 
quốc gia. 

2. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu 
tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội. 

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ là công dân Việt Nam được tuyển chọn, đào 
tạo, huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ của Công an nhân dân, được 
phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng, cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan. 

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật là công dân Việt Nam được tuyển 
chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của Công an nhân dân, được 
phong, thăng cấp bậc hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan. 

5. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ là công dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tham 
gia Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ, 
Binh nhất, Binh nhì.  
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6. Công nhân công an là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, 
được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được 
phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ. 

Điều 3. Vị trí của Công an nhân dân 
Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội. 

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân 
1. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của 
Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. 

2. Được tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và theo cấp hành 
chính từ trung ương đến cơ sở. 

3. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào 
Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Điều 5. Xây dựng Công an nhân dân 
1. Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 

từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng. 
2. Cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm tham gia xây dựng Công an 

nhân dân trong sạch, vững mạnh. 
Điều 6. Ngày truyền thống của Công an nhân dân 
Ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống của Công an nhân dân và là 

ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 
Điều 7. Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân 
1. Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, sức 

khỏe, độ tuổi và năng khiếu phù hợp với công tác công an, có nguyện vọng và 
Công an nhân dân có nhu cầu thì có thể được tuyển chọn vào Công an nhân dân. 

2. Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt 
nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu chuẩn 
để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân. 

3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Điều này. 
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Điều 8. Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa 
vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng năm, Công an nhân 
dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công 
an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài 
thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 
tháng trong trường hợp sau đây: 

a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; 

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ. 

2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 
được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.  

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 

Điều 9. Chế độ phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 
và công nhân công an 

1. Sĩ quan Công an nhân dân phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp; hạ sĩ quan, 
chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ nghĩa 
vụ; công nhân công an phục vụ theo chế độ tuyển dụng. 

2. Công dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân phải thực hiện nghĩa vụ 
quân sự trong ngạch dự bị theo quy định của pháp luật.  

Điều 10. Giám sát hoạt động của Công an nhân dân 

1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của 
Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân 
dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
thực hiện giám sát hoạt động của Công an nhân dân. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động 
mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối 
hợp, cộng tác, hỗ trợ Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Công an 
nhân dân, giám sát việc thực hiện pháp luật về Công an nhân dân.  
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Điều 11. Quan hệ phối hợp giữa Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ với 
Công an nhân dân 

Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công 
an nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 
hội và xây dựng Công an nhân dân. 

Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 12. Trách nhiệm của Chính phủ và Bộ, ngành trung ương đối với 

hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an nhân dân  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 
đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và 
xây dựng Công an nhân dân; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 
Hiến pháp và pháp luật có liên quan. 

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước 
về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống 
tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây 
dựng Công an nhân dân.  

3. Bộ, ngành trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ 
an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, 
vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Công an 
nhân dân và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật 
này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

b) Phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án về an ninh, trật tự theo nhiệm vụ 
được giao; 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện 
việc kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội, quốc phòng, đối ngoại với an ninh trong xây 
dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của 
ngành, lĩnh vực được giao phụ trách phù hợp với chiến lược bảo vệ an ninh quốc 
gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân; 
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d) Tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với 
nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có 
thẩm quyền; 

đ) Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Công an định kỳ hoặc đột xuất tiến hành công 
tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự 
theo thẩm quyền; 

e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp 
đối với hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và 
xây dựng Công an nhân dân 

1. Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
có trách nhiệm sau đây: 

a) Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 
bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật; 

b) Quyết định chủ trương, phương hướng nhằm phát huy tiềm năng của địa 
phương để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền 
quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng tiềm lực 
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; 

c) Quyết định chủ trương, phương hướng xây dựng các tổ chức quần chúng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; quyết định chủ trương, biện pháp kết hợp 
chặt chẽ giữa củng cố, tăng cường an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; giữa phát 
triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường an ninh; kết hợp an ninh với quốc 
phòng, đối ngoại của địa phương; 

d) Quyết định ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 
bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của địa phương; 

đ) Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở 
địa phương; 

e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. 
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2. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm sau đây:  

a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy 
định của pháp luật, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp và các nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội do cấp có thẩm quyền 
giao; thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an 
toàn xã hội ở địa phương; 

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an 
ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân 
vững mạnh, xây dựng tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã 
hội; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh ở địa phương; 

c) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp dự toán ngân sách bảo đảm thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về ngân sách bảo 
đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 
của địa phương; 

d) Chỉ đạo các cơ quan phối hợp với Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, tham gia 
xây dựng Công an nhân dân, bảo đảm chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân 
và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; chủ trì hoặc 
phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh 
quốc gia trên địa bàn;  

đ) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tham gia xây dựng Công an nhân dân ở 
địa phương; 

e) Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm 
pháp luật, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân ở 
địa phương; 

g) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. 
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Điều 14. Trách nhiệm và chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ Công an nhân dân 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở nước ngoài có trách 
nhiệm tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ Công an nhân dân thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ Công an 
nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được bảo vệ, giữ bí mật theo quy định 
của pháp luật. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ Công an 
nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có thành tích thì được khen thưởng; 
bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; 
người bị thương tích, tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì bản thân, gia đình được 
hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 

 
Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  
VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN 

 
Điều 15. Chức năng của Công an nhân dân 

Công an nhân dân có chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an 
ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện quản lý 
nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các 
loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân 

1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất với 
Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật, 
chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
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xã hội; tham gia thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội đối với quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy định 
của pháp luật; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, 
an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh 
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp 
có hiệu quả hoạt động an ninh với hoạt động quốc phòng và đối ngoại. 

2. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, 
hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia; 
bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an 
ninh trong các lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, thông 
tin, xã hội, môi trường, khoa học và công nghệ; bảo vệ các lợi ích khác của quốc 
gia; bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, 
nhân phẩm, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Hoạt động tình báo theo quy định của pháp luật. 

4. Bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm 
việc tại Việt Nam; bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại 
giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội; bảo vệ công trình quan trọng liên quan 
đến an ninh quốc gia, cơ quan đại diện nước ngoài, đại diện của tổ chức quốc tế tại 
Việt Nam; bảo vệ cá nhân nắm giữ hoặc liên quan mật thiết đến bí mật nhà nước; 
bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt theo quy định của pháp luật. 

5. Thực hiện quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ 
trì thực hiện quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 
ngoài tại Việt Nam; quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo quy 
định của pháp luật; kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu theo 
quy định của pháp luật; phối hợp với Quân đội nhân dân, các ngành hữu quan và 
chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, cửa 
khẩu, hải đảo, vùng biển, vùng trời và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 
bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật, 
điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và 
thỏa thuận quốc tế có liên quan.  

6. Thực hiện quản lý về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống 
tội phạm mạng theo quy định của pháp luật. 
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7. Thực hiện quản lý về công tác điều tra và phòng, chống tội phạm. Chủ trì 
thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, bạo loạn và giải quyết các tình huống 
phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. 
Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực 
phẩm có liên quan đến môi trường; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm, kiến nghị khởi tố; khởi tố, điều tra tội phạm theo quy định của pháp luật; 
thực hiện công tác thống kê hình sự; phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội 
phạm, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, về bảo vệ môi trường và kiến 
nghị biện pháp khắc phục; giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng 
theo quy định của pháp luật. 

8. Thực hiện quản lý về thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam; quản 
lý trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo 
dưỡng; tổ chức thi hành bản án, quyết định về hình sự, biện pháp tư pháp; thực 
hiện giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình 
sự; quản lý đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện công tác 
dẫn giải, áp giải, quản lý kho vật chứng, bảo vệ phiên tòa và thực hiện nhiệm vụ hỗ 
trợ tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 

9. Thực hiện quản lý về xử phạt, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các 
biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự 
trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

10. Thực hiện quản lý về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ 
liệu căn cước công dân, con dấu, trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vũ 
khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân và 
giấy tờ tùy thân khác; đăng ký, cấp, quản lý biển số phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ; thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thực hiện 
quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
theo quy định của pháp luật. 

11. Chủ trì, phối hợp quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về 
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống 
tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; hướng 
dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động 
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bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống 
tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

12. Làm nòng cốt xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, 
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn các cơ quan, tổ 
chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư 
tưởng - văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an 
ninh môi trường. 

13. Hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với 
các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, bảo vệ dân phố, 
dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

14. Áp dụng các biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh 
tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

15. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ lực, phương tiện kỹ thuật 
nghiệp vụ, phương tiện khác để tấn công, truy bắt tội phạm, ngăn chặn người đang 
thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác và để phòng vệ 
chính đáng theo quy định của pháp luật. 

16. Quyết định hoặc kiến nghị đình chỉ, đình chỉ có thời hạn hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có hành vi gây nguy hại hoặc đe dọa gây nguy hại đến an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp 
thông tin, tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt động xâm phạm 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Huy động, 
trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao 
thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó trong 
trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 
hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra. 

17. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn 
xã hội theo quy định của pháp luật khi có tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn 
cấp hoặc khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng 
chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp. 

18. Quản lý, phát triển công nghiệp an ninh; nghiên cứu, ứng dụng, huy động 
thành tựu khoa học và công nghệ, kỹ thuật trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm 
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trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân. 

19. Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng; làm nòng cốt trong thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, 
chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

20. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế; hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống 
tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng 
Công an nhân dân; thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định của pháp 
luật. Bộ Công an là cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong hoạt động dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

21. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
 

Chương III 
TỔ CHỨC CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN 

 
Điều 17. Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân 

1. Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân bao gồm: 

a) Bộ Công an; 

b) Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

c) Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc Trung ương; 

d) Công an xã, phường, thị trấn. 

2. Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. 

3. Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, 
Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập đồn, trạm Công an và đơn vị độc lập 
bố trí tại những địa bàn cần thiết. 

Điều 18. Thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức trong Công an nhân dân 

1. Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Công an.  
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2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 
bộ máy của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc Trung ương, Công an xã, phường, thị trấn và các đơn vị còn lại trong Công 
an nhân dân. 

Điều 19. Chỉ huy trong Công an nhân dân 

1. Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân. 

2. Chỉ huy công an cấp dưới chịu trách nhiệm trước chỉ huy công an cấp trên 
về tổ chức và hoạt động của đơn vị công an được giao phụ trách. Chỉ huy công an 
địa phương chịu trách nhiệm trước chỉ huy công an cấp trên và trước cấp ủy Đảng, 
chính quyền cùng cấp. 

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân có chức vụ hoặc cấp bậc hàm 
cao hơn là cấp trên của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ có chức vụ hoặc cấp bậc hàm 
thấp hơn.  

Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ có chức vụ cao hơn nhưng cấp bậc 
hàm ngang hoặc thấp hơn là cấp trên của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ có cấp bậc 
hàm ngang hoặc cao hơn nhưng chức vụ thấp hơn. 

 
Chương IV 

SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN 
 
Điều 20. Phân loại, bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 

1. Phân loại theo tính chất hoạt động, trong Công an nhân dân có: 

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; 

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; 

c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể việc phân loại, bố trí sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ Công an nhân dân theo tính chất hoạt động. 

Điều 21. Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ: 

a) Sĩ quan cấp tướng có 04 bậc: 

Đại tướng; 
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Thượng tướng; 
Trung tướng; 
Thiếu tướng; 
b) Sĩ quan cấp tá có 04 bậc: 
Đại tá; 
Thượng tá; 
Trung tá; 
Thiếu tá; 
c) Sĩ quan cấp úy có 04 bậc: 
Đại úy; 
Thượng úy; 
Trung úy; 
Thiếu úy; 
d) Hạ sĩ quan có 03 bậc: 
Thượng sĩ; 
Trung sĩ; 
Hạ sĩ. 
2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật: 
a) Sĩ quan cấp tá có 03 bậc: 
Thượng tá; 
Trung tá; 
Thiếu tá; 
b) Sĩ quan cấp úy có 04 bậc: 
Đại úy; 
Thượng úy; 
Trung úy; 
Thiếu úy; 
c) Hạ sĩ quan có 03 bậc: 
Thượng sĩ; 
Trung sĩ; 
Hạ sĩ. 
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3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ: 

a) Hạ sĩ quan nghĩa vụ có 03 bậc: 

Thượng sĩ; 

Trung sĩ; 

Hạ sĩ; 

b) Chiến sĩ nghĩa vụ có 02 bậc: 

Binh nhất; 

Binh nhì. 

Điều 22. Đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ 
quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 

1. Đối tượng xét phong cấp bậc hàm: 

a) Sinh viên, học sinh hưởng sinh hoạt phí tại trường Công an nhân dân, khi tốt 
nghiệp được phong cấp bậc hàm như sau: 

Đại học: Thiếu úy; 

Trung cấp: Trung sĩ; 

Sinh viên, học sinh tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn 01 bậc; 

b) Cán bộ, công chức, viên chức hoặc người tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học, 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyển chọn vào Công an nhân dân thì căn cứ vào 
trình độ được đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương được 
xếp để phong cấp bậc hàm tương ứng; 

c) Chiến sĩ nghĩa vụ được phong cấp bậc hàm khởi điểm là Binh nhì. 

2. Điều kiện xét thăng cấp bậc hàm: 

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được thăng cấp bậc hàm khi có 
đủ các điều kiện sau đây: 

a) Hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe; 

b) Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức 
vụ, chức danh đang đảm nhiệm; 

c) Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo quy định tại khoản 3 Điều này. 
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3. Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm: 
a) Hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ: 
Hạ sĩ lên Trung sĩ:  01 năm; 
Trung sĩ lên Thượng sĩ:  01 năm; 
Thượng sĩ lên Thiếu úy:  02 năm; 
Thiếu úy lên Trung úy:  02 năm; 
Trung úy lên Thượng úy:  03 năm; 
Thượng úy lên Đại úy:  03 năm; 
Đại úy lên Thiếu tá:  04 năm; 
Thiếu tá lên Trung tá:  04 năm; 
Trung tá lên Thượng tá:  04 năm; 
Thượng tá lên Đại tá:  04 năm; 
Đại tá lên Thiếu tướng: 04 năm; 
Thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 04 năm; 
b) Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét nâng bậc lương, thăng cấp bậc 

hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật tương ứng với mức lương trong bảng 
lương chuyên môn kỹ thuật do Chính phủ quy định; 

c) Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét thăng cấp bậc hàm hạ sĩ quan, 
chiến sĩ nghĩa vụ;  

d) Thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập tại trường được tính vào thời 
hạn xét thăng cấp bậc hàm; đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ bị giáng cấp bậc 
hàm, sau 01 năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng 
cấp bậc hàm. 

4. Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng không 
quá 57; trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước. 

Điều 23. Thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc 
1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất 

sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, 
chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an nhân dân, nghiên cứu 
khoa học, công tác, học tập mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao 
nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm thì 
được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn. 
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2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất 
sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, 
chống tội phạm và vi phạm pháp luật mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc 
hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
đang đảm nhiệm từ 02 bậc trở lên thì được xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc, nhưng 
không vượt quá cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang 
đảm nhiệm. 

3. Chủ tịch nước quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng 
cấp bậc hàm vượt bậc đối với cấp bậc hàm cấp tướng. Bộ trưởng Bộ Công an 
quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc 
từ Đại tá trở xuống. 

Điều 24. Chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân 

1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan Công an nhân dân bao gồm: 

a) Bộ trưởng Bộ Công an; 

b) Cục trưởng, Tư lệnh; 

c) Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

d) Trưởng phòng; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Trung đoàn trưởng; 

đ) Đội trưởng; Trưởng Công an xã, phường, thị trấn; Tiểu đoàn trưởng; 

e) Đại đội trưởng; 

g) Trung đội trưởng; 

h) Tiểu đội trưởng. 

2. Chức vụ tương đương với chức vụ quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h 
khoản 1 Điều này và chức vụ, chức danh còn lại trong Công an nhân dân do Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định.  

3. Chức danh nghiệp vụ và tiêu chuẩn các chức danh nghiệp vụ của sĩ quan 
Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan 
Công an nhân dân 

1. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân được 
quy định như sau:  

a) Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an;  
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b) Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an. Số lượng không quá 06; 

c) Trung tướng, số lượng không quá 35 bao gồm:  

Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an có một 
trong các tiêu chí sau đây: có chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược, đầu mối 
phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương; có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô 
hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm; có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ 
toàn lực lượng;  

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; 

Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh 
nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; 

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh; 

Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ 
Thứ trưởng hoặc tương đương;  

d) Thiếu tướng, số lượng không quá 157 bao gồm: 

Cục trưởng của đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương 
đương, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;  

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được 
phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an 
ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11; 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng 
không quá 03; 

Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công 
an quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. Số lượng: 17 đơn vị mỗi đơn vị không 
quá 04, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 03; 

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh. Số lượng mỗi đơn vị không quá 03; 

Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên 
Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm 
chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương;  
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đ) Đại tá: Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ trường 
hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản này; Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ; 
Hiệu trưởng các trường trung cấp Công an nhân dân; 

e) Thượng tá: Trưởng phòng và tương đương; Trưởng Công an huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 
Trung đoàn trưởng; 

g) Trung tá: Đội trưởng và tương đương; Trưởng Công an xã, phường, thị trấn; 
Tiểu đoàn trưởng;  

h) Thiếu tá: Đại đội trưởng;  

i) Đại úy: Trung đội trưởng; 

k) Thượng úy: Tiểu đội trưởng. 

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp 
bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong 
Luật này.  

3. Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái có chức vụ cao hơn quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều này và trường hợp đặc biệt được phong, thăng cấp bậc hàm cấp 
tướng do cấp có thẩm quyền quyết định.  

4. Trưởng phòng và tương đương ở đơn vị thuộc cơ quan Bộ có chức năng, 
nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, tham mưu, nghiên cứu, hướng dẫn chuyên môn, 
nghiệp vụ toàn lực lượng; Trưởng phòng tham mưu, nghiệp vụ, Trưởng Công an 
quận thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cấp 
bậc hàm cao nhất cao hơn 01 bậc quy định tại điểm e khoản 1 Điều này. 

5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của 
sĩ quan giữ chức vụ, chức danh còn lại trong Công an nhân dân. 

Điều 26. Thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm, nâng lương 
sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các 
chức vụ; bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh trong Công an nhân dân 

1. Chủ tịch nước phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an 
nhân dân. 

2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; quyết định 
nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng. 
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3. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm Trung tướng, 
Thiếu tướng; quy định việc phong, thăng, nâng lương các cấp bậc hàm, bổ nhiệm 
các chức vụ, chức danh còn lại trong Công an nhân dân. 

4. Người có thẩm quyền phong, thăng cấp bậc hàm nào thì có thẩm quyền 
giáng, tước cấp bậc hàm đó; mỗi lần chỉ được thăng, giáng 01 cấp bậc hàm, trừ 
trường hợp đặc biệt mới xét thăng, giáng nhiều cấp bậc hàm. Người có thẩm quyền 
bổ nhiệm chức vụ nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức, giáng chức đối 
với chức vụ đó. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nào thì có thẩm quyền 
miễn nhiệm đối với chức danh đó. 

Điều 27. Thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm trong Công an 
nhân dân 

1. Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước cấp bậc 
hàm cấp tướng. 

Việc phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an 
nhân dân biệt phái theo đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi được cử đến biệt phái và 
Bộ trưởng Bộ Công an. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc 
hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan, chiến sĩ. 

Điều 28. Điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 

1. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ nào thì có quyền điều động người 
giữ chức vụ đó. 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục tùng sự điều động của 
cấp có thẩm quyền. 

Điều 29. Biệt phái sĩ quan Công an nhân dân 

1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn 
xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cấp có thẩm quyền 
quyết định biệt phái sĩ quan Công an nhân dân đến công tác tại cơ quan, tổ chức 
ngoài Công an nhân dân theo quy định của pháp luật. 

2. Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được hưởng chế độ, chính sách như sĩ 
quan đang công tác trong Công an nhân dân. Việc phong, thăng, giáng, tước cấp 
bậc hàm đối với sĩ quan biệt phái thực hiện như đối với sĩ quan đang công tác trong 
Công an nhân dân, trừ sĩ quan biệt phái quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, 
khoản 3 Điều 25 và khoản 1 Điều 27 của Luật này. 
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Sĩ quan Công an nhân dân khi kết thúc nhiệm vụ biệt phái được xem xét, bố trí 
chức vụ tương đương chức vụ biệt phái; được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ 
biệt phái.  

3. Cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan Công an nhân dân được biệt phái đến có trách 
nhiệm giao nhiệm vụ, giữ bí mật và bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho sĩ 
quan biệt phái theo quy định của pháp luật. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 30. Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân 
1. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân quy 

định như sau: 
a) Hạ sĩ quan:  45; 
b) Cấp úy:  53; 
c) Thiếu tá, Trung tá:  nam 55, nữ 53; 
d) Thượng tá:  nam 58, nữ 55; 
đ) Đại tá:  nam 60, nữ 55; 
e) Cấp tướng:  60. 
2. Hạn tuổi phục vụ của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân 

do Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi phục vụ cao 
nhất quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.  

3. Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan quy định tại điểm b, điểm c 
và nam sĩ quan quy định tại điểm d khoản 1 Điều này nếu có đủ phẩm chất, giỏi về 
chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi 
phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 60 đối với 
nam và 55 đối với nữ. 

4. Sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao 
cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ hơn 60 đối với nam và hơn 55 đối với nữ 
theo quy định của Chính phủ. 

5. Sĩ quan Công an nhân dân được nghỉ hưu khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật; trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật 
mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được 
hoặc sĩ quan tự nguyện xin nghỉ nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm, nữ sĩ quan có 
đủ 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân thì được nghỉ hưu trước hạn tuổi quy 
định tại khoản 1 Điều này. 
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Điều 31. Nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an 
nhân dân 

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước. 

2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, điều lệnh Công an nhân dân, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. 

3. Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm 
vụ được giao. 

4. Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
liên hệ chặt chẽ với Nhân dân; tận tụy phục vụ Nhân dân, kính trọng, lễ phép đối 
với Nhân dân. 

5. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, khoa học - kỹ 
thuật, chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất cách mạng, ý thức tổ chức kỷ 
luật và thể lực. 

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mệnh lệnh của mình, về 
việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới 
thuộc quyền. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu có căn cứ cho là mệnh 
lệnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trường hợp 
vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của 
việc thi hành mệnh lệnh đó và báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra 
mệnh lệnh. 

Điều 32. Những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không 
được làm 

1. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân và những việc 
mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm. 

 
Chương V 

BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ, 
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG AN NHÂN DÂN 

 
Điều 33. Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động 

của Công an nhân dân 



 
 CÔNG BÁO/Số 1137 + 1138/Ngày 23-12-2018 73 
 

1. Nhà nước bảo đảm điều kiện về ngân sách và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho 
hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an nhân dân bao gồm 
đầu tư tài chính, trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện 
kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác, đất đai, trụ sở, công trình, cơ sở công nghiệp 
và điều kiện vật chất, kỹ thuật khác.  

2. Trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã 
hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Nhà nước huy động 
tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an nhân dân 
bao gồm:  

a) Chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;  

b) Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cơ sở đào tạo, huấn luyện và nghiên 
cứu khoa học của Công an nhân dân; 

c) Bảo đảm tiềm lực thông tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu khoa học và công nghệ, 
kỹ thuật;  

d) Bổ sung lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ 
phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu 
tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.  

3. Đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật 
nghiệp vụ, phương tiện khác phục vụ cho hoạt động của Công an nhân dân mà 
trong nước chưa sản xuất được hoặc chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì Bộ trưởng Bộ 
Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nhập khẩu theo quy định của 
pháp luật. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 34. Công nghiệp an ninh 

1. Công nghiệp an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc phòng, an ninh, phục 
vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an nhân dân. 

2. Nhà nước có chính sách, cơ chế đặc thù xây dựng và quy hoạch phát triển 
công nghiệp an ninh; đầu tư nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phục vụ 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 
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3. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ, 
ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 35. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện 
kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác  

Công an nhân dân được Nhà nước trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 
thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phù hợp với nhiệm vụ 
được giao. 

Điều 36. Trang phục, công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy 
chứng minh Công an nhân dân 

Trang phục, công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh Công 
an nhân dân do Chính phủ quy định. 

Điều 37. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công 
an nhân dân 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được đào tạo, bồi dưỡng về 
chính trị, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức cần thiết khác phù hợp 
với nhiệm vụ được giao; được Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện phát triển 
tài năng để phục vụ Công an nhân dân. 

2. Nhà nước có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ Công an nhân dân là người dân tộc thiểu số. 

Điều 38. Tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, 
hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 

1. Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an 
nhân dân do Chính phủ quy định. Tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo 
chế độ chuyên nghiệp được tính theo chức vụ, chức danh đảm nhiệm và cấp bậc 
hàm, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Công an nhân dân; phụ cấp thâm niên 
được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong Công an nhân 
dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được hưởng trợ cấp, phụ cấp 
như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và trợ cấp, phụ cấp đặc 
thù Công an nhân dân. 

2. Sĩ quan Công an nhân dân nếu giữ nhiều chức vụ, chức danh trong cùng một 
thời điểm thì được hưởng quyền lợi của chức vụ, chức danh cao nhất và phụ cấp 
kiêm nhiệm chức vụ, chức danh theo quy định của pháp luật. 
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3. Sĩ quan Công an nhân dân được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ, chức 
danh đang đảm nhiệm khi được giao chức vụ, chức danh thấp hơn chức vụ, chức 
danh đang đảm nhiệm do yêu cầu công tác hoặc thay đổi tổ chức, biên chế theo 
quy định của pháp luật. 

4. Sĩ quan Công an nhân dân khi có quyết định miễn nhiệm chức vụ, chức 
danh thì hưởng các quyền lợi theo chức vụ, chức danh mới. 

5. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được bảo đảm doanh trại 
và các điều kiện làm việc, sinh hoạt phù hợp với tính chất công việc, nhiệm vụ 
được giao. 

6. Sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan chuyên môn kỹ thuật được hưởng phụ cấp nhà 
ở, được bảo đảm nhà ở công vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 
được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. 

Điều 39. Chăm sóc sức khỏe đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên, 
học sinh, công nhân công an và thân nhân 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên, học sinh và công nhân công an được 
bảo đảm chăm sóc sức khỏe; khi bị thương, ốm đau, tai nạn, rủi ro nghề nghiệp ở 
xa cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hoặc mắc những bệnh mà cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh của Công an nhân dân không có khả năng điều trị thì được 
khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, được thanh toán 
viện phí và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp 
pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi 
của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên và học sinh Công an nhân dân không có 
chế độ bảo hiểm y tế thì được Công an nhân dân mua bảo hiểm y tế, được khám 
bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 

3. Cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp 
pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi 
của công nhân công an không có chế độ bảo hiểm y tế thì được mua bảo hiểm y tế, 
được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của 
Chính phủ. 

4. Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này. 
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Điều 40. Chế độ nghỉ ngơi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân 
công an 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân công an đang công tác được nghỉ 
ngơi theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp và công nhân công an 
do yêu cầu nhiệm vụ mà không được bố trí nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn 
được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ. 

Điều 41. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an 
nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, bệnh binh, hy sinh, từ trần 

1. Sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu được hưởng các quyền lợi sau đây: 

a) Lương hưu tính trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này và 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

b) Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 
Điều 30 của Luật này do thay đổi tổ chức, biên chế hoặc không còn nhu cầu bố trí, 
sử dụng thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 
xã hội còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ; 

c) Sử dụng trang phục Công an nhân dân, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu 
trong các ngày lễ, các cuộc hội họp và cuộc giao lưu truyền thống của Công an 
nhân dân; 

d) Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống; 
trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo 
quy định của pháp luật; 

đ) Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, được khám 
bệnh, chữa bệnh theo cấp bậc hàm, chức vụ hoặc chức danh trước khi nghỉ hưu tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng 
Bộ Công an. 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển ngành được hưởng các quyền 
lợi sau đây: 

a) Nhà nước bảo đảm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết đối với sĩ 
quan, hạ sĩ quan chuyển ngành theo yêu cầu của tổ chức; 

b) Bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong 
thời gian tối thiểu là 18 tháng; 
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c) Các quyền lợi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

d) Trường hợp điều động trở lại phục vụ trong Công an nhân dân thì thời gian 
chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc hàm 
và thâm niên công tác; 

đ) Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ 
trong Công an nhân dân và mức lương hiện hưởng; trường hợp mức lương hiện 
hưởng thấp hơn mức lương tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương tại 
thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định của pháp luật. 

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ được hưởng các quyền lợi 
sau đây: 

a) Trợ cấp tạo việc làm và trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ; 

b) Các quyền lợi quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

c) Trường hợp có đủ 15 năm phục vụ trong Công an nhân dân trở lên, khi ốm 
đau được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Công an nhân 
dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân khi xuất ngũ là bệnh binh được hưởng 
quyền lợi quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này và các chế độ khác theo 
quy định của pháp luật. 

5. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục 
vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành, nghề đặc thù thì được quy 
đổi thời gian đó để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ trong Công an nhân dân 
theo quy định của pháp luật. 

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác mà hy sinh thì 
thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng các chế độ theo quy định 
của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo 
quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy 
định của Chính phủ. 

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác mà từ trần thì 
thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần 
theo quy định của Chính phủ. 
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Điều 42. Chế độ, chính sách đối với sinh viên, học sinh, công nhân công an, 
hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ 

1. Sinh viên, học sinh Công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí và chế độ, 
chính sách theo quy định của pháp luật đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 

2. Công nhân công an được áp dụng chế độ, chính sách như đối với công nhân 
quốc phòng. 

3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định 
đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân; khi 
hết thời hạn phục vụ được trợ cấp học nghề hoặc trợ cấp tạo việc làm và được ưu 
tiên thi tuyển vào trường Công an nhân dân, được hưởng chế độ, chính sách khác 
theo quy định của Chính phủ. 

Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính 
sách quy định đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng 
vũ trang nhân dân. 

 
Chương VI 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
 

Điều 43. Khen thưởng 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, công nhân công an có công 
trạng, thành tích trong chiến đấu, công tác thì được xét tặng thưởng huân chương, 
huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước và hình thức khen thưởng khác theo quy 
định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an 
nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật thì tùy theo công trạng được xét khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 44. Xử lý vi phạm 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, công nhân công an vi phạm 
kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ 
luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại 
cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 
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2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không được sử dụng trang 
phục, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu khi bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam; nếu bị 
tước danh hiệu Công an nhân dân thì bị tước cấp bậc hàm, công an hiệu, cấp hiệu, 
phù hiệu. 

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm 
danh dự, nhân phẩm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, chống 
đối, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 
hoặc cản trở hoạt động của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân trong 
thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

4. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực 
hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 
mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật. 

 
Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 45. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này. 
2. Các quy định của Luật này về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, 

thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, 
giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành 
từ ngày 11 tháng 01 năm 2019. 

3. Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này 
có hiệu lực thi hành. 

Điều 46. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Đối với xã, thị trấn đã tổ chức công an chính quy thì thực hiện như sau: 
a) Không áp dụng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 61 của Luật Cán bộ, công 

chức số 22/2008/QH12; 
b) Không áp dụng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 

tỉnh đối với Công an xã tại điểm c khoản 7 Điều 19 của Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương số 77/2015/QH13; 
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c) Các chức danh Công an xã bán chuyên trách được bổ nhiệm, bố trí theo quy 
định của Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 kết thúc nhiệm vụ và 
được sử dụng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, được hưởng chế độ, chính 
sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 cho đến 
khi có văn bản quy phạm pháp luật khác. 

2. Đối với xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy thì các quy định về 
Công an xã tiếp tục được áp dụng theo Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-
UBTVQH12, Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương số 77/2015/QH13.  

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018. 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
Nguyễn Thị Kim Ngân 
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CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 157/2018/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động  
làm việc theo hợp đồng lao động  

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với 
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động 
làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của 
Bộ luật lao động. 

2. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. 

3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các 
tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. 

4. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài 
tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều 
ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định 
khác với quy định của Nghị định này). 

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ 
gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 
này sau đây gọi chung là doanh nghiệp. 
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Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng 
1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc 

ở doanh nghiệp như sau: 
a) Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 

địa bàn thuộc vùng I; 
b) Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 

địa bàn thuộc vùng II; 
c) Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 

địa bàn thuộc vùng III; 
d) Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 

địa bàn thuộc vùng IV. 
2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành 

chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp 
dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy 
định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.  

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn 
1. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu 

vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh 
hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi 
nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với 
địa bàn đó.  

2. Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các 
địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức 
lương tối thiểu vùng cao nhất. 

3. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì 
tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay 
đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.  

4. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn 
hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương 
tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp 
doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập 
mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối 
thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.  
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Điều 5. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng 

1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp 
nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong 
đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình 
thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định 
mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: 

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công 
việc giản đơn nhất; 

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động 
làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định 
tại khoản 2 Điều này. 

2. Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:  

a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên 
nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng 
đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định 
tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu 
khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục 
và đào tạo;  

b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt 
nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc 
sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại 
học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật giáo dục 
năm 1998 và Luật giáo dục năm 2005; 

c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, 
chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng 
nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định 
tại Luật dạy nghề; 

d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật 
Việc làm; 

đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình 
độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo 
nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp; 



 
84 CÔNG BÁO/Số 1137 + 1138/Ngày 23-12-2018 
  

e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
theo quy định tại Luật giáo dục đại học; 

g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài; 

h) Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh 
nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề. 

3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh 
nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động 
làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, 
độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, 
độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ 
cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện 
theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy 
chế của doanh nghiệp.  

Điều 6. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Nghị 
định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định 
mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 
hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các cơ quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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Phụ lục 
DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU 

VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 
(Kèm theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP  

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) 
 

1. Vùng I, gồm các địa bàn: 

- Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường 
Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã 
Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội; 

- Các quận và các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên 
Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng; 

- Các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc thành 
phố Hồ Chí Minh; 

- Thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long 
Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai; 

- Thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và 
các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo thuộc tỉnh Bình Dương; 

- Thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Vùng II, gồm các địa bàn: 

- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội; 

- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng; 

- Thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương; 

- Thành phố Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ 
thuộc tỉnh Hưng Yên; 

- Các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc 
thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên 
Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh; 

- Các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh; 

- Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công và thị xã Phổ Yên và thuộc tỉnh 
Thái Nguyên; 
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- Thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ; 

- Thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai; 

- Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc thuộc tỉnh Nam Định; 

- Thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình; 

- Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Các thành phố Hội An, Tam kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam; 

- Các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng; 

- Các thành phố Nha Trang, Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa; 

- Các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng; 

- Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận; 

- Huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Thành phố Tây Ninh và các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh; 

- Các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai; 

- Thị xã Đồng Xoài và huyện Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước; 

- Thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, 
Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An; 

- Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang; 

- Các quận thuộc thành phố Cần Thơ; 

- Thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và huyện Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên 
Giang; 

- Các thành phố Long Xuyên, Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang; 

- Thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh; 

- Thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau; 

- Thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình. 

3. Vùng III, gồm các địa bàn: 

- Các thành phố trực thuộc tỉnh còn lại (trừ các thành phố trực thuộc tỉnh nêu 
tại vùng I, vùng II); 

- Thị xã Chí Linh và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh 
Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương; 
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- Các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô thuộc 
tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Thị xã Phú Thọ và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông 
thuộc tỉnh Phú Thọ; 

- Các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang thuộc tỉnh 
Bắc Giang; 

- Các thị xã Quảng Yên, Đông Triều và huyện Hoành Bồ thuộc tỉnh Quảng Ninh; 

- Các huyện Bảo Thắng, Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai; 
- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Hưng Yên; 

- Các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên; 

- Huyện Lương Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình; 
- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Nam Định; 

- Các huyện Duy Tiên, Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam; 

- Các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình; 
- Thị xã Bỉm Sơn và huyện Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa; 

- Thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh; 

- Các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện Phú Lộc, Phong Điền, 
Quảng Điền, Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Thị xã Điện Bàn và các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, 
Thăng Bình, Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam; 

- Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi; 
- Thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên; 

- Các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc thuộc tỉnh Ninh Thuận; 

- Thị xã Ninh Hòa và các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh thuộc tỉnh 
Khánh Hòa; 

- Huyện Đăk Hà thuộc tỉnh Kon Tum; 
- Các huyện Đức Trọng, Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng; 

- Thị xã La Gi và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh 
Bình Thuận; 

- Các thị xã Phước Long, Bình Long và các huyện Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc 
Ninh, Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước; 
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- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Tây Ninh; 

- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai; 

- Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo thuộc tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Thị xã Kiến Tường và các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh 
Hóa thuộc tỉnh Long An; 

- Các thị xã Gò Công, Cai Lậy và các huyện Chợ Gạo, Tân Phước thuộc tỉnh 
Tiền Giang; 

- Huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre; 

- Thị xã Bình Minh và huyện Long Hồ thuộc tỉnh Vĩnh Long; 

- Các huyện thuộc thành phố Cần Thơ; 

- Các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành thuộc tỉnh Kiên Giang; 

- Thị xã Tân Châu và các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn thuộc tỉnh 
An Giang; 

- Thị xã Ngã Bảy và các huyện Châu Thành, Châu Thành A thuộc tỉnh Hậu Giang; 

- Thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh; 

- Thị xã Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu; 

- Các thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng; 

- Các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau; 

- Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn 
thuộc tỉnh Quảng Bình. 

4. Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại./. 
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